
  

DDaannhh  SSáácchh  ÂÂnn  NNhhâânn  ỦỦnngg  HHộộ  ĐĐạạii  HHộộii  22001122 
Cho tới ngày 16 tháng 9 năm 2012 

Số 

TT 
Ngày Tên Họ 

Tên 

Đệm 
Tên Gọi 

Số 

Tiền 

Thành 

Phố 
TB 

Ký 

Danh 

 Bì Thư Ghi Chú 
1 12-Aug-12 Loewy Maria Thắm & Nghi $1,000 LV NV  Nước,Hoa,Nến 
2 26-Aug-12 Lê Phương Mai & Paul $100 LV NV  " 
3 27-Aug-12 Ẩn  Danh $1,000 LV NV  " 
4 27-Aug-12 Phan  Xuân Huy $100 LV NV  " 
5 27-Aug-12 Phan Văn Sỹ $50 LV NV  " 
6 27-Aug-12 Trương  Tân & Ly $200 LV NV  " 
7 27-Aug-12 Đỗ  Cường & Trâm $100 LV NV  " 
8 27-Aug-12 Vũ Thị Nho $50 LV NV  " 
9 27-Aug-12 Anh  Thọ $20 LV NV  " 
10 27-Aug-12 Lê  Hải $300 LV NV  " 
11 27-Aug-12   Vỵ & Ngoan $100 LV NV  " 
12 27-Aug-12 Lê  Chiến & Phượng $100 LV NV  " 
13 27-Aug-12   Phát & Ngọc $20 LV NV  " 
14 27-Aug-12 Nguyễn  Huy & Đức $50 LV NV  " 
15 27-Aug-12 Mai  Michael & Thảo $200 LV NV  " 
16 27-Aug-12   Phát & Trang $50 LV NV  " 
17 27-Aug-12 Nguyễn  Thu $20 LV NV  " 
18 27-Aug-12   Cẩn & Trang $50 LV NV  " 
19 27-Aug-12 Lê Thị Nhị & Thủy $200 LV NV  " 
20 27-Aug-12 Dương Thị Tựu $40 LV NV  " 
21 27-Aug-12 Nguyễn Văn Thành & Tuyến $20 LV NV  " 
22 27-Aug-12   Hoàng & Hương $300 LV NV  " 
23 27-Aug-12   Bảy & Lani $100 LV NV  " 
24 27-Aug-12   Chị Tâm $20 LV NV  " 
25 27-Aug-12 Treglio  Linda $50 LV NV  " 
26 27-Aug-12   Chính & Lan $100 LV NV  " 
27 27-Aug-12 Nasher  Dung  $100 LV NV  " 
28 27-Aug-12   Sang & Lý $100 LV NV  " 
29 27-Aug-12 Nguyễn Văn Nhiên $50 LV NV  " 
30 27-Aug-12 Nguyễn Văn Bình & Mến $30 LV NV  " 
31 27-Aug-12 Willer  Ngọc $20 LV NV  " 
32 27-Aug-12   Bà Tư $100 LV NV  " 
33 27-Aug-12 Đỗ Thanh Nhàn $100 LV NV  " 
34 5-Sept-12 Trần  Quyền & Nancy $5 LV NV  " 
35 5-Sept-12 Nguyễn Thị Kim Thu $100 Corona CA  " 
36 9-Sept-12 Nguyễn Thị Dung $20 Milpitas CA  " 
37 9-Sept-12 Đường Thị Nhân $100 LV NV  " 
38 9-Sept-12 Nguyễn  Bắc $100 LV NV  " 
39 9-Sept-12   LHV $20 Santa Ana CA  " 
40 9-Sept-12 Vũ  Trạch $20 GG CA  " 
41 9-Sept-12 Nguyễn Thị Đảo $20 Bellflower CA  " 
42 9-Sept-12 Gentle  Care Chiropractic $500 LV NV  In Sách ĐH 
43 9-Sept-12 Procare Medical Center LLC $1,000 LV NV  In Sách ĐH 
44 9-Sept-12 Trần   Vanna & Bằng $1,000 LV NV  In Sách ĐH 
45 9-Sept-12 Ẩn  Danh $5,000 LV NV  Âm Thanh ĐH 
46 9-Sept-12 Phạm  Thành & Tuyến $500 LV NV  Âm Thanh ĐH 
47 16-Sept-12   Chị Lụa $100 LV NV  Nước,Hoa,Nến 
48 16-Sept-12   Hằng (Ca Đoàn) $20 LV NV  " 
49 16-Sept-12   Phương & Mai $100 LV NV  " 
50 16-Sept-12 Trần Công Thứ $50 LV NV  " 
51 16-Sept-12 Trần Công Đức $100 LV NV  " 
52 16-Sept-12 Ngô Quang Ngoãn $30 LV NV  " 
53 16-Sept-12 Trần  Quincy & Trâm $300 LV NV #58 Ủng Hộ ĐH 
54 16-Sept-12 Nguyễn Lợi Đức $40 La Mesa CA  Ủng Hộ ĐH 
55 16-Sept-12 Nguyễn Thị Nhan $50 Tustin CA  Ủng Hộ ĐH 
56 16-Sept-12 Nguyễn  Sang $200 Reseda CA  Ủng Hộ ĐH 
57 16-Sept-12 Nguyễn  Sang $290 Reseda CA  Kiosh ĐH 
58 14-Aug-12 Donaldson H.T. Charles & Mary $300 Ogden UT  Kiosh ĐH 

Tổng Cộng Ân Nhân Ủng Hộ Đại Hội 2012  
(cho tới ngày 16-Sept.-2012) 

 

$14,705  

 



Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

Cho tới ngày 9 tháng 9 năm 2012 

Số 

TT 
Ngày Tên Họ Tên Đệm Tên Gọi 

Số  

Tiền 

Thành 

Phố 
TB 

Ghi Chú 

1 22-Jul-12 Phạm V Long & Hương $5,000 Irvine CA 
 

2 9-Sep-12 Nguyễn D Can $500 Henderson NV  

    Tổng Cộng $5,500    

 



Đài Thánh Giuse & Đức Mẹ Sầu Bi 

Cho tới ngày 16 tháng 9 năm 2012 

Số 

TT 
Ngày Tên Họ Tên Đệm Tên Gọi 

Số  

Tiền 

Thành 

Phố 
TB 

Ghi Chú 

1 8-Apr-12 Paul Phương Mai $100 LV NV 
 

2 8-Apr-12 Mai 
 

Lisa $6,000 LV NV 
 

3 29-Apr-12 Ngô 
 

Lập $300 LV NV 
 

4 29-Apr-12 Mai 
 

Huy $500 LV NV 
 

5 30-Apr-12 Ẩn Danh 
  

$200 LV NV 
 

6 21-May-12 Nguyễn Thông Nhật &Trang $500 Pahrump NV  

7 3-Jun-12 Nguyễn  Tammy $100 LV NV  

8 11-Jun-12 Ẩn Danh   $200    

9 8-Jul-12 Nguyễn Đức Vượng $500 LV NV  

10 14-Jul-12 Nguyễn Văn Thanh & Mai $500 LV NV  

11 22-Jul-12 Bà  Định $500    

12 22-Jul-12 Lưu Nguyễn Kim $5,000 LV NV  

13 29-Jul-12 Trương Quốc Tân & Lý $300 LV NV  

14 31-Jul-12 Chavez  Rudy & Định $200 LV NV  

15 5-Aug-12 Mai Michael Thảo $500 LV NV  

16 5-Aug-12 Anh  Nhơn $200 LV NV  

17 5-Aug-12 Nguyễn  Bắc $300 LV NV  

18 12-Aug-12 Lê Hồng Đức & Lâm $200 LV NV  

19 12-Aug-12 Nguyễn Đức  Vượng $500 LV NV  

20 12-Aug-12 Nguyễn Văn  Tuyên Đoan $200 LV NV  

21 19-Aug-12 Vickie  Phó $600 LV NV  

22 26-Aug-12 Lê  Thái & Trang $100 LV NV  

23 9-Sep-12 Nguyễn T Vi $500 LV NV  

24 16-Sep-12 Nguyễn Quốc Duy & Duyên $500 LV NV  

         

    Tổng Cộng $18,500    

 




